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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /2023/NQ-HĐND
	      Lai Châu, ngày       tháng       năm 2023



NGHỊ QUYẾT
Quy định khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép
hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ …  
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi, ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP, ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định 13/2020/NĐ-CP, ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT  hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; 
Xét Tờ trình số ... /TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc xem xét ban hành Nghị quyết Quy định khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này Quy định về khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
2. Đối tượng áp dụng: 
a) Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có cơ sở chăn nuôi đang hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu quy định tại Điều 2 Nghị quyết này (trừ nuôi động vật với mục đích làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường). 

b) Các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan trong việc quản lý các hoạt động chăn nuôi trên địa àn tỉnh Lai Châu. 
Điều 2. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (trừ nuôi động vật với mục đích làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) trên địa bàn tỉnh Lai Châu, được quy định tại Phụ lục kèm theo.

Điều 3. Chính sách hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi 

1. Đối tượng hỗ trợ: tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có cơ sở hoạt động chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này khi thực hiện tháo dỡ, di dời, xây mới hoặc dừng hoạt động chăn nuôi trước ngày 01 tháng 01 năm 2025.
2. Nguyên tắc hỗ trợ:
a) Hỗ trợ đầu tư có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu phát triển và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.

b) Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp.

c) Tổ chức, cá nhân không được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này trong trường hợp đã nhận hỗ trợ tại các quy định về chính sách, chương trình, dự án khác đối với cùng một nội dung hỗ trợ tại một thời điểm. Trường hợp một nội dung hỗ trợ được quy định tại các chính sách khác nhau, tổ chức, cá nhân chỉ được nhận hỗ trợ một lần cho nội dung nhận hỗ trợ.

d) Các cơ sở đề nghị hỗ trợ phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

e) Việc xác định đơn vị vật nuôi và quy mô chăn nuôi theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định só 13/2020/NĐ-CP, ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.
f) Các cơ sở chăn nuôi được hưởng mức hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này phải có kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 Luật Chăn nuôi và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi 

3. Phương thức hỗ trợ: hỗ trợ một lần cho một nội dung hỗ trợ. Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi dừng hoạt động chăn nuôi, hoàn thành việc tháo dỡ và di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, hoàn thành việc xây dựng chuồng trại mới. 

4. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
- Thời gian hỗ trợ: Cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ di dời đến địa điểm phù hợp hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, đến ngày 01 tháng 01 năm 2025.
5. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi

Hỗ trợ do mất việc làm; chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trực tiếp tại cơ sở chăn nuôi khi dừng hoạt động chăn nuôi, cụ thể:
- Hỗ trợ 03 tháng lương cơ bản/01 lao động. Số lao động được hỗ trợ theo quy mô chăn nuôi như sau:

+ Chăn nuôi nông hộ: 01 lao động thường xuyên/cơ sở.
+ Trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ: Không quá 02 lao động thường xuyên/cơ sở.

+ Trang trại chăn nuôi quy mô vừa: Không quá 04 lao động thường xuyên/cơ sở.

+ Trang trại chăn nuôi quy mô lớn: Không quá 07 lao động thường xuyên/cơ sở.

- Ngoài các quy định tại điểm a khoản 5 Điều 3 còn được ưu tiên hỗ trợ tham gia đào tạo nghề và tuyển dụng lao động theo quy định trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ: theo các văn bản quy định của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính Phủ; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu Quy định mức chi phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Điều kiện hỗ trợ: 
+ Đối với chăn nuôi quy mô nông hộ: là chủ cơ sở hoặc thành viên gia đình có hộ khẩu thường trú từ 06 tháng trở lên; 
+ Đối với chăn nuôi quy mô trang trại: người lao động có hợp đồng lao động với chủ cơ sở hoặc có tên trong danh sách trả lương và trong sổ thanh toán lương của cơ sở chăn nuôi tối thiểu 06 tháng.
+ Người được đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác có chứng chỉ hoàn thành khóa học do cơ sở đào tạo, tập huấn.
b) Hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi
- Mức hỗ trợ một lần cho chi phí tháo dỡ, di dời chuồng trại là 150.000 đồng/m2 chuồng trại, cụ thể từng đối tượng như sau:
+ Chăn nuôi nông hộ: Không quá 10.000.000đ/cơ sở.

+ Trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ: Không quá 20.000.000đ/cơ sở.

+ Trang trại chăn nuôi quy mô vừa: Không quá 40.000.000đ/cơ sở.

+ Trang trại chăn nuôi quy mô lớn: Không quá 80.000.000đ/cơ sở.
- Điều kiện hỗ trợ: 

+ Chủ các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi, nằm trong khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này khi thực hiện tháo dỡ, di dời;

+ Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi theo quy định của pháp luật; có chuồng nuôi nhốt đã được xây dựng đảm bảo tiêu chí: nền chuồng được đổ bê tông hoặc láng vữa xi-măng, tường xây lửng hoặc xây kín bằng gạch và vữa xi-măng, mái chuồng lợp bằng Fibro-xi-măng, tôn mạ màu, tôn múi hoặc ngói.

+ Cơ sở hoạt động chăn nuôi có diện tích chuồng nuôi tối thiểu từ 30m2 trở lên.

c) Hỗ trợ xây dựng chuồng trại mới

Các cơ sở chăn nuôi di dời từ khu vực quy định không được phép hoạt động chăn nuôi sang khu vực được phép hoạt động chăn nuôi mà xây dựng chuồng trại mới, khi đáp ứng đủ các điều kiện, thì được hưởng chính sách hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi theo khoản 5.6 Điều 1 và các nội dung hỗ trợ khác theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 4: Điều khoản chuyển tiếp

1. Các cơ sở chăn nuôi đang hiện hữu tại khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi quy định tại Điều 2, phải thực hiện di dời hoặc dừng hoạt động chăn nuôi trước ngày 01 tháng 01 năm 2025; các cơ sở không ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc không di dời sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh.

2. Ủy ban cấp huyện xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách hỗ trợ hàng năm trên địa bàn (thời gian cùng với thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm kế tiếp) gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời từ khu vực không được phép chăn nuôi đến khu vực được phép chăn nuôi.

Điều 6: Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
a) Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.
b) Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, kỳ họp thứ …. thông qua ngày .… tháng…. năm 20…., có hiệu lực từ ngày .… tháng…. năm 20….. ./.

	Nơi nhận: 

- UBTV Quốc hội;

- Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, TC, TP; 

- Cục Kiểm tra văn băn QPPL - Bộ Tư pháp;

- TT. TU;
- TT. HĐND;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, TP;

- Văn phòng TU, UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Công báo Lai Châu; Báo Lai Châu; Đài PT-TH tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




PHỤ LỤC

Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ..../ 2023/NQ-HĐND ngày..... tháng....năm 2023
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu)

	STT
	Khu vực không được phép chăn nuôi
	Ghi chú

	I
	Thành phố Lai Châu
	

	1
	Phường Đoàn Kết: 

- Tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 7, 9.

- Tổ dân phố số 5: nhóm dân cư số 1, 2.

- Tổ dân phố số 6: nhóm dân cư số 1.

- Tổ dân phố số 8: nhóm dân cư số 1, 2, 3 và dọc đường 58 nhóm dân cư số 4 

- Tổ dân phố số 10: nhóm dân cư số 1, 3, 4.

- Tổ dân phố số 11: nhóm dân cư số 2, 3, 6, 7.

- Tổ dân phố số 12: nhóm dân cư số 1, 2, 4.
	

	2
	Phường Quyết Thắng: 

- Bản Nậm Loỏng 3.

- Tổ dân phố số 9: khu dân cư dọc kênh mương số 2 đến chân đồi chè.

- Bản Séo Làn Than: Khu dân cư mới dọc kênh mương số 2 đến đường 58.

- Khu dân cư dọc đường 58m thuộc Bản Màng, bản Nậm Loỏng 1,2.
	

	3
	Phường Quyết Tiến: 
- Tổ dân phố số 6, 7, 8.

- Tổ dân phố số 3: nhóm dân cư số 2, 3, 4, 6.

- Tổ dân phố số 5: nhóm dân cư số 1, 3, 4, 5, 6.

- Tổ dân phố số 12: nhóm dân cư số 2.
	

	4
	Phường Tân Phong: 
- Tổ dân phố số 2,4,7, 8, 9, 10, 14, 16, 18,19, 21.

- Tổ dân phố số 1: nhóm dân cư số 1, 2.

- Tổ dân phố số 5: nhóm dân cư số 1, 2, 3, 4.

- Tổ dân phố số 15: nhóm dân cư số 1a, 1b, 2, 3.
	

	5
	Phường Đông Phong: 
- Tổ dân phố số 22, 23, 25,26

- Tổ dân phố số 24: Khu dân cư dọc đoạn đường tiếp giáp đường Phạm Ngọc Thạch đến ngõ Thành Công, ngõ Đoàn Kết.

- Tổ dân phố số 27: Đường 30/4 đến tiếp giáp đường Đinh Bộ Lĩnh.

- Tổ dân phố số 28: Từ đường 30/4 đến đường Trường Chinh.
	

	II
	Huyện Tam Đường
	

	
	Thị trấn Tam Đường: bản Trung Tâm và bản Hô Ta.
	

	III
	Huyện Tân Uyên
	

	
	Thị trấn Tân Uyên: Tổ dân phố số 02, 15, 21 và 26.
	

	IV
	Huyện Than Uyên
	

	
	Thị trấn Than Uyên: gồm các khu: Khu 1, Khu 2, Khu 5A và các hộ dọc Đường Điện Biên Phủ của các khu: 5B, 7, 8 và 10.
	

	V
	Huyện Phong Thổ
	

	
	Thị trấn Phong Thổ: Tổ dân phố Hòa Bình, Hữu Nghị, Pa So.
	

	VI
	Huyện Sìn Hồ
	

	
	Thị trấn Sìn Hồ: khu dân cư số 3,  4, và 5 
	

	VII
	Huyện Nậm Nhùn
	

	
	Thị trấn Nậm Nhùn: các Tổ dân phố: Pá Kéo, Nậm Hàng, Noong Kiêng.
	

	VIII
	Huyện Mường Tè
	

	
	Thị trấn Mường Tè: Bao gồm khu phố 1, 2, 3, 7, 10 và 12.
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